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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 22/2015/Qð-UBND  Quảng Trị, ngày 18 tháng 9 năm 2015 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh phân công, phân cấp trách nhiệm   

quản lý các cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 
03 tháng 12 tháng 2004; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010 và Nghị ñịnh số 
38/2012/Nð-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành 
một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 thấng 
4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công 
Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực 
phẩm;  

Căn cứ Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh ñiều kiện ñảm bảo an toàn thực 
phẩm và phương thức quản lý ñối với cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 1204/TTr-SNN ngày 31 tháng 8 năm 2015, 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh phân công, phân cấp 
trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị. 

 ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND 
các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, ñơn vị và các cá nhân liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn ðức Chính 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH 
Phân công, phân cấp trách nhiệm  quản lý  

các cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị   
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 22/2015/Qð-UBND 
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Quẩng Trị)  

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Bản Quy ñịnh này ñiều chỉnh việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý các 
cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy ñịnh này áp dụng ñối với: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND 
các huyện, thị xã, thành phố (sau ñây viết tắt là UBND cấp huyện); UBND các xã, 
phường, thị trấn (sau ñây viết tắt là UBND cấp xã) và các tổ chức, cá nhân tham gia 
hoạt ñộng sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

Các từ ngữ dưới ñây ñược sử dụng tại bản Quy ñịnh này ñược Thông tư số 
51/2014/TT-BNNPTNT quy ñịnh như sau: 

1. Cơ sở sản xuất ban ñầu: là nơi thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt 
ñộng trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, ñánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản; sản xuất 
muối. 

2. Cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ: là cơ sở sản xuất ban ñầu cung cấp sản phẩm 
ra thị trường không có Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận ñăng 
ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ñầu tư, trừ các trường hợp sau: 

a) Cơ sở ñã ñược cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

b) Cơ sở ñã ñược cấp Gấy chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 
(VietGAP). 

c) Tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên. 

3. Vật tư nông nghiệp: bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức 
ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hoá chất, chế 
phẩm sinh học, chất xử lý, cải tạo môi trường trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản. 

ðiều 4. Nguyên tắc phân công, phân cấp 
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Việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ 
lẻ nhằm nâng cao trách nhiệm và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý 
chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, 
UBND cấp xã, ñảm bảo sự thống nhất, phù hợp với quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 5. ðiều kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý 
ñảm bảo an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ 

ðiều kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý ñảm bảo an toàn 
thực phẩm ñối với cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ ñược thực hiện theo quy ñịnh tại 
Chương II, Chương III Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT. 

Chương II 
NỘI DUNG PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP 

ðiều 6. Phân công, phân cấp quản lý nhà nước ñối với các cơ sở sản xuất 
ban ñầu nhỏ lẻ   

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn, hướng dẫn cho 
UBND cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức thực hiện Quy ñịnh này. 

2. Giao UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra tại ñịa bàn theo quy ñịnh tại ðiều 
11, Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT và xử lý cơ sở vi phạm theo quy ñịnh tại 
ðiều 12, Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT. 

3. Giao UBND cấp xã tổ chức ký cam kết tại ñịa bàn theo quy ñịnh tại ðiều 10, 
Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT. 

ðiều 7.  Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Chỉ ñạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện Quy ñịnh này trên ñịa 
bàn tỉnh. 

2. Phân công Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chủ trì, phối 
hợp với các ñơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập 
huấn, hướng dẫn cho các Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tổng hợp báo 
cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện Thông tư số 
51/2014/TT-BNNPTNT. 

3. Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT về UBND 
tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chế ñộ báo cáo hiện hành. 

ðiều 8. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách hàng 
năm cho các cơ quan quản lý theo quy  ñịnh, ñảm bảo ñủ ñiều kiện cần thiết ñể các cơ 
quan quản lý nhà nước thực hiện trách nhiệm ñược phân công, phân cấp theo ñúng 
Quy ñịnh này.  

ðiều 9. Trách nhiệm của UBND cấp huyện 

1. Phân công Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
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a) Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nội dung ñã cam kết của các cơ 
sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp kinh phí; tổ chức 
thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 6, Quy ñịnh này. 

b) Thông báo công khai trên phương tiện thông tin ñại chúng danh sách các cơ 
sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ không chấp hành nội dung cam kết sản xuất thực phẩm an 
toàn. 

c) Lưu trữ có hệ thống các hồ sơ liên quan ñến hoạt ñộng kiểm tra việc thực 
hiện nội dung ñã cam kết của các cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ. 

d) Báo cáo kết quả thực hiện Quy ñịnh này trên ñịa bàn về Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (qua Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản) theo 
chế ñộ báo cáo hiện hành. 

2. Chỉ ñạo, ñôn ñốc UBND cấp xã tổ chức cho các cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ 
lẻ thuộc ñịa bàn quản lý, ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn. 

3. Chỉ ñạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu, bố trí nguồn lực, kinh phí 
triển khai công tác quản lý các cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ tại ñịa phương theo quy 
ñịnh.  

ðiều 10. Trách nhiệm của UBND cấp xã 

a)  Tổ chức thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 6, Quy ñịnh này. 

b) Thông báo công khai trên phương tiện thông tin ñại chúng danh sách các cơ 
sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ không chấp hành nội dung cam kết sản xuất thực phẩm an 
toàn. 

b) Báo cáo kết quả thực hiện Quy ñịnh này về UBND các huyện, thành phố, thị 
xã (qua Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo chế ñộ 
báo cáo hiện hành. 

ðiều 11. ðiều khoản thi hành 

1. Các cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ có trách nhiệm thực hiện ký cam kết và 
chấp hành ñầy ñủ các nội dung ñã cam kết sản xuất thực phẩm an toàn, cung cấp 
thông tin có liên quan khi có dấu hiệu vi phạm gây mất an toàn thực phẩm và chịu sự 
kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, ñơn vị, 
cá nhân kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Qua Chi cục 
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, 
sửa ñổi, bổ sung. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn ðức Chính 


